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Tóm tắt:
[bookmark: _GoBack]Việt Nam là nước có thế mạnh về nông nghiệp. Trong những năm gần đây, nông nghiệp đang thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững. Tuy vậy, hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có chuẩn mực kế toán cụ thể dành riêng cho lĩnh vực này. Việc ghi nhận tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp thực tế đang được áp dụng theo VAS 3 - Tài sản cố định hữu hình và VAS 2 - Hàng tồn kho dựa trên nguyên tắc giá gốc. Nội dung bài viết nếu ra một số đặc trưng về hạch toán tại các doanh nghiệp trồng cây lâu năm tại Việt Nam so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế về Nông nghiệp IAS 41, từ đó nêu ra một số nhận xét và kiến nghị về việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong hạch toán ở các doanh nghiệp trồng cây lâu năm tại Việt Nam. 

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, Nông nghiệp, IAS 41

1. Một số đặc trưng về kế toán trong các doanh nghiệp trồng cây công nghiệp lâu năm tại Việt Nam
1.1 Quá trình đầu tư xây dựng cơ bản
Để hình thành nên vườn cây công nghiệp cho sản phẩm năng suất lâu dài trong nhiều năm đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng cơ bản.
Cây lâu năm là loại cây cho sản phẩm trong thời gian dài(ví dụ cây cao su trải qua 7 năm trong đó 3 năm trồng mới và 4 năm chăm sóc, cây cà phê trải qua 3 năm trong đó 1 năm trồng mới và 2 năm chăm sóc). Đặc điểm của cây lâu năm là sau khi bàn giao đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ cho thu hoạch sản phẩm trong nhiều năm, tuỳ thuộc vào tuổi thọ của cây lâu năm. Vườn cây lâu năm là tài sản cố định (TSCĐ) của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Do đó, quá trình từ khi gieo trồng đến khi vườn cây lâu năm bắt đầu có sản phẩm (thu bói) được xem như quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để hình thành nên TSCĐ. 
Ở giai đoạn XDCB toàn bộ chi phí sẽ được các tổ đội tập hợp trên cơ sở chứng từ gởi lên cho công ty, sau khi đối chiếu, kiểm tra chứng từ sẽ được hạch toán theo quy định. Các chi phí phát sinh được tập hợp trên TK241 – Chi phí đầu tư XDCB theo quy định.
Kết thúc quá trình XDCB vườn cây sẽ đi vào giai đoạn kinh doanh. Trên cơ sơ nghiệm thu từ các chứng từ và biên bản nghiệm thu, vườn cây sẽ được ghi nhận như một TSCĐ: Nợ TK211(Giá trị vườn cây)/Có TK 241(CP đầu tư XDCB). Việc đánh giá giá trị vườn cây được các doanh nghiệp ghi nhận trên cơ sở giá gốc. Định kỳ trích khấu khao đưa vào chi phí SXKD, vườn cây được theo dõi trên 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, giá trị khấu hao và giá trị còn lại. Giống như một TSCĐ thông thường.
1.2. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm thu hoạch từ cây lâu năm
Đối với hoạt động nông nghiệp đặc biết là hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm thì vườn cây là TSCĐ và được khấu hao tính vào CPSX.
CPSX nông nghiệp cấu thành trong giá thành của SPNN.Giá thành sản xuất cộng với chi phí ngoài sản xuất phát sinh (Chi phí tiêu thụ, quản lý) tạo thành giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa.
–  Chi phí sản xuất sản phẩm cây lâu năm bao gồm 2 khoản:
+ Chi phí chăm sóc (bao gồm cả khoản khấu hao vườn cây lâu năm).
+ Chi phí thu hoạch.
Chi phí chăm sóc vườn cây lâu năm liên quan đến sản phẩm đã thu hoạch trong năm và sẽ thu hoạch năm sau, nên cần phải xác định chi phí chuyển năm sau
– Khi hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm cần chú ý những đặc điểm sau:
+ Cây lâu năm có đặc điểm chu kỳ sản xuất dài, sản phẩm thu hoạch kéo dài trong thời gian nhất định, có cây như chè gần như thu hoạch quanh năm. Vì vậy, chỉ đến cuối năm mới xác định được giá thực tế. Trong năm sản phẩm thu hoạch được tính theo giá thành kế hoạch, đến cuối năm điều chỉnh lại thành giá thực tế.
+ Tất cả các chi phí như NVL trực tiếp, nhân công trực tiếp hay CP sản xuất chung bao gồm khấu hao TSCĐ được tổng hợp trên tài khoản 154 theo dõi theo từng loại thành phẩm cụ thể.
Giá thành sản xuất thực tế cảu sản phẩm được xác định vào cuối vụ thu hoạch hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch nam nào thì tính vào giá thành năm đó.
1.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	Đặc tính sinh học của sản phẩm nông nghiệp là có thể thi hoạch từ tháng này sang tháng khác, thời gian để hình thành nên sản phẩm là một quá trình đầu tư, chăm sóc dài ngày. Khi có sản phẩm, hộ nhận khoán có thể bán ngay cho DN. Đối với cây công nghiệp lâu năm, quá trình tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào mức biến động trên thị trường. Cuối vụ thu hoạch, sản phẩm thu hoạch được gom về sân phơi của DN, Dn chế biến thành sản phẩm tiêu thụ. SPNN được bán áp dụng mức thuế suất GTGT 5% hoặc 0% tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.
	Chi phí sản xuất phát sinh được kế toán tập hợp trên TK 154 để xác định giá thành sản phẩm và được hạch toán chi tiết theo từng Sp, và giá thành sản phẩm SX chính là giá vốn hàng bán trong quá trình tiêu thụ.
	Doanh thu được xác định dựa trên hợp đồng mua bán. Tiêu chuẩn ghi nhận Dt tương tự như những sản phẩm hàng hóa thông thường. Toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí phát sinh trong kỳ được kế toán tập hợp và kết chuyển sang TK 911 để xác định KQKD.
2. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 41
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 41 được ban hành vào tháng 2/2002 nhằm đáp ứng những đặc thù của lĩnh vực hoạt động này. Nội dung của IAS 41 đề cập đến những vấn đề sau:
	Thứ nhất:TheoIAS 41, tài sản sinh học (TSSH) trong doanh nghiệp nông nghiệp bao gồm các động vật sống và cây trồng như: Cà phê, cao su, bò, cá… Tài sản sinh học tại thời điểm thu hoạch sẽ được ghi nhận tách biệt khỏi các sản phẩm. Ví dụ: Cây cà phê và hạt cà phê sẽ được ghi nhận chung là một tài sản sinh học khi chưa thu hoạch. Nhưng tại thời điểm thu hoạch cây cà phê sẽ được ghi nhận là tài sản sinh học còn hạt cà phê sẽ được ghi nhận là sản phẩm nông nghiệp. Các tài sản sinh học sẽ được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm lập BCTC. Sự khác biệt của GTHL tại thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ sẽ tạo nên một khoản lỗ hoặc lãi trên BCTC của DN. Thời điểm ghi nhận GTHL của tài sản sinh học là lúc đầu khi TSSH hình thành và cuối mỗi kỳ báo cáo. 
	Theo CMKT Việt Nam thì các TSSH được ghi nhận tách biệt thành TSCĐ và Hàng tồn kho.Cây lâu năm, súc vật được xem là TSCĐ.Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm chưa cho sản phẩm được ghi nhận vào mục đầu từ XDCB. Các sản phẩm chưa thu hoạch được coi là Sản phẩm dở dang, Sp thu hoạch được coi là Thành phẩm. Cây lâu năm, súc vật được ghi nhận giá trị theo phương pháp giá gốc bao gồm các chi phí bỏ ra để có được tài sản tính từ thời điểm bắt đầu cho SP. Mỗi kỳ kế toán tính khấu hao và hạch toán vào chi phí. Như vậy Giá trị còn lại của TS sẽ giảm dần. SPDD và Thành phẩm cũng được ghi nhận theo giá gốc. 
	Như vậy sự khác nhau giữa kế toán VIệt Nam và Kế toán quốc tế trong ghi nhận và trình bày các tài sản sinh học có thể dẫn đến sự khác biệt về kết quả kinh doanh trên BCTC của các doanh nghiệp.
	Thứ hai: sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm thu được từ các tài sản sinh học. Thời điêm thu hoạch sản phẩm tách rời thời điểm sản xuất đó từ tài sản sinh học hoặc chấm dứt quá trình sống của tài sản sinh học đó. Do các sản phẩm này đều được bán trên thị trường, không có ngoại lệ cho việc không xác định được giá trị đáng tin cậy cho bất cứ một sản phẩm nông nghiệp nào nên IAS 41 quy định ghi nhận giá trị của các sản phẩm sinh học theo giá hợp lý (= Giá trị tại thời điểm thu hoạch-chi phí ước tính để bán):
- Một tài sản sinh học được ghi nhận trong lần ghi nhận ban đầu và khi kết thúc năm tài chính lập báo cáo với giá trị hợp lý trừ chi phí bán.Các sản phẩm nông nghiệp thu được từ tài sản sinh học của một công ty được đo bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán tại thời điểm thu hoạch
- Việc xác định giá trị hợp lý cho tài sản sinh học hoặc sản phẩm nông nghiệp có thể bằng cách nhóm chúng căn cứ vào các đặc điểm; ví dụ, căn cứ vào tuổi hoặc chất lượng. Công ty có thể chọn đặc điểm nào căn cứ vào các đặc điểm được dùng để định giá trên thị trường.
3. Một số nhận xét và kiến nghị trong việc áp dụng IAS 41 vào các doanh nghiệp trồng cây lâu năm tại Việt Nam
Thứ nhất:
- Tại Việt Nam, ở thời điểm lập BCTC, Tài sản sinh học được ghi nhận như một TSCĐ tức là theo dõi các chỉ tiêu: Nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại theo các văn bản, thông tư hướng dẫn đánh giá vườn cây theo từng thời điểm. 
	- IAS cho ghi nhận tài sản sinh học tách biệt với sản phẩm sinh học tại thời điểm thu hoạch và lập BCTC theo giá trị hợp lý. Sự chênh lệch giữ các giá trị hợp lý tại các thời điểm sẽ tạo ra một khoản lỗ hoặc lãi trên BCTC của DN
	* Hiện nay trên thế giới đã có nhiều quốc gia sử dụng GTHL để ghi nhận giá trị tài sản sinh học. Nếu áp dụng GTHL , vườn cây công nghiệp được ghi nhận ban đầu với giá trị hợp lý tại thời điểm lập BCTC sẽ tạo nên khoản lỗ hoặc lãi trên BCTC. Việc sử dụng GTHL để đo lương SPSH là khách quan và phù hợp với đặc tính của tài sản, đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng. Hạch toán, ghi nhận và đo lường sản phẩm nông nghiệp có sự khác biệt rất lớn giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, dẫn đến sự chênh lệch giá trị ngành nông nghiệp giữa các quốc gia. Vì vậy, trong xu hướng hội nhập và cạnh tranh dòng vốn đầu tư toàn cầu, để nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về trình độ phát triển nông nghiệp các nước và có niềm tin vào chất lượng thông tin tài chính trên thị trường vốn, Việt Nam cũng như các nước khác cần phản ánh giá trị tài sản của ngành theo chuẩn mực kế toán chung thống nhất
	Thứ 2:
Theo CMKT Việt Nam thì các TSSH được ghi nhận tách biệt thành TSCĐ và Hàng tồn kho.Cây lâu năm, súc vật được xem là TSCĐ.Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm chưa cho sản phẩm được ghi nhận vào mục đầu từ XDCB. Các sản phẩm chưa thu hoạch được coi là Sản phẩm dở dang, Sp thu hoạch được coi là Thành phẩm. Mỗi kỳ kế toán tính khấu hao và hạch toán vào chi phí đối với tài sản sinh học.Như vậy Giá trị còn lại của TS sẽ giảm dần. SPDD và Thành phẩm cũng được ghi nhận theo giá gốc. Như vậy việc ghi nhận và trình bày về tài sản sinh học và sản phẩm sinh học theo các chế độ kế toán khác nhau có thể dẫn đến sự thay đổi kết quả kinh doanh trên BCTC. Nguyên tắc giá gốc giúp kế toán thực hiện nguyên tắc thận trọng nhưng nó ko giúp đánh giá khách quan tình hình kinh doanh nhất là đối với các doanh nghiệp nông nghiệp.
* Đẩu tiên, để áp dụng IAS 41, CMKT Việt Nam cần thừa nhận và đưa vào sử dụng nguyên tắc kế toán giá trị hợp lý. Ngoài ra, cần có thị trường hoạt động và thanh khoản tạo cơ sở tham chiếu, đo lường giá trị hợp lý một cách đáng tin cậy cho các tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hiểu và vận dụng các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS nói chung và IAS 41 nói riêng.
	Thứ 3: Về lựa chọn phương pháp tính khấu hao
Từ đặc diểm sinh học của cây công nghiệp: Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào sản lượng thu hoạch trong năm, sản lượng mỗi năm khác nhau phụ thuộc vào thiên nhiên, quá trình chăm sóc và kỹ thuật chăm sóc. Việc các doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng là chưa phù hợp, theo đó nên lựa chọn phương pháp khấu hao theo sản lượng thì phù hợp hơn. Công thức tính như sau:
Mức trích khấu hao trên năm= lượng sản phẩm thu hoạch trên năm*mức khấu hao bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm. Trong đó: Mức khấu hao trên mỗi đơn vị sản phẩm= Nguyên giá TSCĐ/Sản lượng theo năng suất thực tế (Là lượng sản phẩm dự kiến thu hoạch được căn cứ vào năm kinh doanh của TSCĐ).
	Thứ 4: Về vấn đề công bố thông tin
Các thông tin về mô hình xác định giá, tài sản sinh học, sản phẩm nông nghiệp sẽ được công bố công khai và minh bạch đảm bảo tính thông nhất và hợp lý của các loại thông tin tài chính.Việc áp dụng IAS 41 trong hạch toán thể hiện khung khái niệm và tính thông nhất cao giữ các chuẩn mực.VAS cò nhiều vấn đề mâu thuẫn giữa các chuẩn mực, hoặc không thống nhất trong việc hướng dẫn các chuẩn mực đó.Vì vậy, trong điều kiện có thể, nên khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất đặc biết là các doanh nghiệp SXNN áp dụng CMKT quốc tế làm cơ sở hạch toán. Như vậy mọi thông tin trên BCTC sẽ rõ ràng và minh bạch hơn.
* Ngoài ra, về phía Chính phủ cần tiếp tục ban hành và thực thi các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp phát triển, tiến tới niêm yết trên sàn giao dịch, mở rộng quy mô ngành, tạo áp lực cạnh tranh và tăng cơ hội hội nhập quốc tế. Thêm vào đó, cần có một lộ trình (cả trong ngắn hạn và dài hạn) thích hợp để áp dụng Chuẩn mực này.

	Kết luận:
Ngành nông nghiệp có các đặc thù riêng so với các ngành khác, vì vậy, việc sử dụng cũng như xác định giá trị một số loại tài sản của ngành cần cóCMKT riêng do ngành quy định. Hơn nữa, Việt Nam là một nước nông nghiệp, xu hướng cổ phần hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ làm tăng quy mô tập trung, phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp, vì thế sự ra đời của VAS về ngành nông nghiệp là hợp lý và cần thiết.. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hệ thống kế toán Việt Nam cần được thiết lập lại trên cơ sở hòa nhập với các chuẩn mực kế toán quốc tế, với hệ thống pháp luật và tình độ kế toán của Việt Nam. Vì vậy việc xây dựng và sau là vận dụng CMKT quốc tế về nông nghiệp sẽ giúp các DN này hạch toán minh bạch, rõ ràng và chính xác hơn thông tin kế kế toán của các Dn này.
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